	Mẫu số 05

BẢNG THÔNG TIN NHÀ THẦU

	

	1. Tên nhà thầu: ___[ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

	2. Quốc gia nơi nhà thầu đăng ký thành lập: ____[ghi tên quốc gia nơi nhà thầu đăng ký thành lập]
Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động: ____[ghi tên tỉnh/thành phố, quốc gia nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động]

	3. Năm thành lập của nhà thầu: ___[ghi năm thành lập của nhà thầu]

	4. Địa chỉ của nhà thầu tại quốc gia nơi đăng ký thành lập: ___[ghi địa chỉ của nhà thầu tại quốc gia nơi đăng ký thành lập]

	5. Thông tin về đại diện theo pháp luật của nhà thầu:

Tên: ________________________

Địa chỉ: ________________________

Số điện thoại/fax: ________________________

Địa chỉ thư điện tử: ________________________

	6. Kèm theo là bản sao của một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà nhà thầu đang hoạt động cấp.

	7. Trình bày cơ cấu tổ chức của nhà thầu. 


Mẫu số 08

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU (1)
Tên nhà thầu: _________________

Ngày: _______________________ 

	
	Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ____ tháng____đến ngày____tháng_____

	
	Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của HSMT(2):

	
	Năm 1: ______
	Năm 2: ______
	Năm 3: ______

	Tổng tài sản
	
	
	

	Tổng nợ
	
	
	

	Giá trị tài sản ròng
	
	
	

	Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT)
	
	
	

	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)(3)
	

	Lợi nhuận trước thuế
	
	
	

	Lợi nhuận sau thuế
	
	
	

	Đính kèm là bản sao các báo cáo tài chính cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau:

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ hoặc công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh.

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định của quốc gia mà nhà thầu đăng ký hoạt động.

3. Đối với nhà thầu nước ngoài, báo cáo tài chính phải được kiểm toán. Đối với nhà thầu trong nước, các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản chụp của một trong các tài liệu sau đây:

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm tài chính) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;

- Báo cáo kiểm toán (nếu có);

- Các tài liệu khác.


Mẫu số 11

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ

Tên nhà thầu: ___[ghi tên đầy đủ của nhà thầu](1).

Đối với mỗi hợp đồng, nhà thầu cung cấp các thông tin sau đây:

	Tên và số hợp đồng
	[ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]

	Ngày ký hợp đồng
	[ghi ngày, tháng, năm]

	Ngày hoàn thành
	[ghi ngày, tháng, năm]

	Vai trò của nhà thầu
	□ Nhà thầu chính 
	□ Thành viên liên danh
	□ Nhà thầu quản lý
	□ Nhà thầu phụ

	Giá hợp đồng
	[ghi tổng giá hợp đồng theo số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương ___[ghi số tiền và đồng tiền phù hợp]

	Trường hợp là thành viên liên danh, ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh và giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhận
	[ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh]
	[ghi phần trăm giá trị phần hợp đồng đảm nhận trong tổng giá hợp đồng; số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương ___[ghi số tiền và đồng tiền phù hợp]

	Tên dự án, gói thầu:
	[ghi tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê khai]

	Tên Chủ đầu tư:
	[ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]

	Địa chỉ:

Điện thoại/fax: 

E-mail:
	[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư]

[ghi số điện thoại, số fax bao gồm cả mã quốc gia, mã vùng] 

[ghi địa chỉ e-mail]

	Mô tả tính chất tương tự.

	1. Loại hàng hoá, dịch vụ.
	[ghi thông tin chi tiết trong hợp đồng]

	2. Giá trị hợp đồng đã thực hiện
	[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị nghiệm thu, thanh lý hợp đồng]

	3. Quy mô thực hiện
	[ghi thông tin trong hợp đồng]

	4. Các nội dung khác
	[ghi thông tin (nếu có)]


Ghi chú:

Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (ví dụ: xác nhận của chủ đầu tư về hợp đồng đã hoàn thành theo các nội dung liên quan trong bảng trên...). Nhà thầu nghiên cứu kỹ và đề xuất các hợp đồng tương tự khác nhau để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của nhu cầu của công ty

